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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 161/KH-LĐLĐ
	Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022


KẾ HOẠCH 
Tổ chức giám sát năm 2022 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;
2. Thông qua giám sát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách pháp luật lao động; kiến nghị với cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật lao động; việc nợ, chậm và không đóng BHXH, kinh phí công đoàn của người sử dụng lao động. Qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
3. Công tác giám sát đi đôi với đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)...; phải bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT
1. Đối tượng, số lượng giám sát: 20 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh (có Danh sách kèm theo).
2. Nội dung giám sát 
Giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn tại các đơn vị trong 02 năm (2020-2021), trong đó tập trung các nội dung sau:

2.1. Việc thực hiện: ký kết hợp đồng lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, chính sách cho lao động nữ… theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.
2.2. Việc thực hiện: trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho người lao động (NLĐ);
2.3. Việc thực hiện: trích, nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn theo Luật Công đoàn 2012 và theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;
2.4.  Một số nội dung có liên quan đến quan hệ lao động như: đối thoại, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể, thực hiện dân chủ tại nơi làm việc …
2. Hình thức giám sát 
2.1 Giám sát trực tiếp: tiến hành làm việc trực tiếp tại các đơn vị được giám sát.
a. Thành phần:

- Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập 02 đoàn giám sát làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp. Thành phần đoàn giám sát, gồm: 
+ Đại diện Thường trực, Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Ban Tuyên giáo - Nữ công, Văn phòng LĐLĐ tỉnh.

+ Đại diện LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh (nếu có  đơn vị thuộc được giám sát). 

+ Mời đại diện cơ quan BHXH, Sở Lao động- TBXH.
- Đơn vị được giám sát: Giám đốc doanh nghiệp, đại diện cấp ủy (nếu có), chủ tịch/phó chủ tịch CĐCS và các bộ phận có liên quan.
b. Chương trình làm việc

- Đại diện doanh nghiệp thông qua báo cáo kết quả thực hiện.

- Phát biểu của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị (nếu có);

- Phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát; nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung giám sát;

- Kết luận của Đoàn giám sát.

- Thông qua biên bản giám sát.
2.2 Giám sát gián tiếp: giám sát thông qua báo cáo
Các đơn vị được giám sát gửi báo cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ tỉnh để tổng hợp chung.
3. Thời gian và địa điểm: tổ chức trong quý 2/2022. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau đến các đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tỉnh
Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động chủ trì phối hợp với các ban của LĐLĐ tỉnh, các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện Kế hoạch:
- Xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo, triển khai kế hoạch đến các cấp công đoàn và đơn vị được giám sát. 
- Thông báo đến lãnh đạo doanh nghiệp về việc tổ chức giám sát. Mời các thành viên tham gia Đoàn giám sát và ra Quyết định thành lập Đoàn giám sát.
- Sau khi kết thúc đợt giám sát, tổ chức họp đoàn giám sát, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo cấp trên, kiến nghị các cơ quan chức năng các vấn đề còn tồn tại, hạn chế (nếu có) và đề ra kế hoạch giám sát năm 2023.
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức giám sát của cấp mình.

- Chọn đơn vị để Đoàn giám sát của tỉnh thực hiện giám sát; cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát của tỉnh (nếu có).

- Hướng dẫn và kiểm tra CĐCS trực thuộc thực hiện giám sát tại đơn vị. Hướng dẫn đơn vị được tỉnh giám sát chuẩn bị nội dung theo kế hoạch; kịp thời đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động, công đoàn cấp trên những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch giám sát về LĐLĐ tỉnh trong báo cáo hoạt động công đoàn hàng tháng, quý.

3. Đơn vị được giám sát

Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (theo đề cương gửi kèm) gửi về LĐLĐ tỉnh trước ngày Đoàn đến giám sát ít nhất 3 ngày qua địa chỉ mail: csplbinhdinh@gmail.com. Đồng thời chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan để cung cấp cho Đoàn giám sát tại buổi làm việc; bố trí nơi làm việc và mời các bộ phận liên quan cùng tham dự buổi làm việc.
Trên đây là Kế hoạch giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2022 của LĐLĐ tỉnh. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cấp công đoàn, các đơn vị kịp thời phản ánh về LĐLĐ tỉnh (qua Ban CSPL&QHLĐ, điện thoại 3792.943) để giải quyết./.
	Nơi nhận:                                                                                    

- Ban QHLĐ TLĐ;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- UBMTTQ VN tỉnh;

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Sở Lao động-TB&XH, BHXH (để p/h);

- Đơn vị được giám sát;

- LĐLĐ huyện, TX, TP, CĐN;

- Lưu: VT, Ban CSPL&QHLĐ.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Thị Bích Thủy


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT NĂM 2022

(kèm theo Kế hoạch số 161/KH-LĐLĐ ngày 31/3/2022 của BTV LĐLĐ tỉnh)
	TT
	Tên  đơn vị
	Ghi chú

	
	
	

	I
	Các đơn vị có CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh
	

	1. 
	Công ty CP Khách sạn Hoàng Yến
	

	2. 
	Hợp tác xã vận tải Bình Minh
	

	3. 
	Công ty TNHH SX Dăm gỗ Bình Định
	

	4. 
	Công ty CP May Bình Định
	

	5. 
	Công ty CP Giày Bình Định
	

	6. 
	Tổng Công ty PISICO BĐ - Công ty CP
	

	7. 
	Công ty CP SX-TM-DV Hưng Phát
	

	8. 
	Công ty CP Đông lạnh Quy Nhơn
	

	II
	Các đơn vị có CĐCS trực thuộc công đoàn huyện ngành
	

	9. 
	Đơn vị thuộc LĐLĐ thị xã An Nhơn
	02 đơn vị

	10. 
	Đơn vị thuộc LĐLĐ thị xã Hoài Nhơn
	02 đơn vị

	11. 
	Đơn vị thuộc LĐLĐ thành phố Quy Nhơn
	03 đơn vị

	12. 
	Đơn vị thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
	03 đơn vị


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Về thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội năm 2022
(kèm theo Kế hoạch số 161/KH-LĐLĐ ngày 31/3/2022 của BTV LĐLĐ tỉnh)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP

· Tên doanh nghiệp, năm thành lập

· Địa chỉ trụ sở chính.

· Loại hình doanh nghiệp;

· Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu;

· Ngày, tháng, năm thành lập tổ chức công đoàn;

· Số Công đoàn viên/CNLĐ (thời điểm hiện tại);

· Số phân xưởng, kho hàng và các doanh nghiệp trực thuộc.

· Nội quy lao động:……. ngày … tháng … năm …….. được duyệt.

· Thỏa ước lao động tập thể:……. ngày….. tháng ….. năm……….. Ký kết, ngày …. tháng …. năm ….. hết hạn.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội:

- Hình thức tuyên truyền;

- Nội dung tuyên truyền;

- Đối tượng được tuyên truyền (Tổ trưởng, Tổ phó hay là trực tiếp đến người lao động).

- Số lần tổ chức tuyên truyền, tập huấn, Hội thi tìm hiểu pháp luật (nếu có)…
2. Thực hiện hợp đồng lao động: (số liệu hiện tại)
Tổng số người làm việc tại doanh nghiệp. Nam, nữ; lao động là người nước ngoài.

· Số người không thuộc diện phải ký kết HĐLĐ.

· Số người thuộc diện phải ký kết HĐLĐ. Chia ra:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn: từ đủ 12 đến 36 tháng.

· Số người chưa ký kết Hợp đồng lao động. Lý do?
- Quy định về thử việc, thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc, kết thúc thời gian thử việc.

- Các quy định về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ.

- Quy định về chấm dứt HĐLĐ: trường hợp chấm dứt HĐLĐ; trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ; chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm (nếu có).

- Các quy định về việc cho thuê lại lao động (nếu có).

3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Các quy định về thời giờ làm việc:

+ Làm việc bình thường; làm thêm giờ (thỏa thuận với người lao động, số giờ làm thêm…)

+ Người làm các công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Các quy định về thời giờ nghỉ ngơi: nghỉ trong giờ làm việc; nghỉ chuyển ca; nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm.

- Các quy định về việc nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

- Các chính sách lao động nữ.
4. Tiền lương và trả công cho người lao động
· Mức lương tối thiểu doanh nghiệp đang áp dụng?

· Mức lương cao nhất, thấp nhất, bình quân?

· Các hình thức trả lương (theo thời gian, theo sản phẩm, khoán).

· Quy định việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong HĐLĐ và trả lương cho người lao động.

· Trả lương làm thêm giờ, ngày nghỉ, ngày lễ và cách tính?

· Trả lương làm việc vào ban đêm (nếu có) và cách tính?

· Việc trả lương những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc ngày chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm cho người lao động.

· Tiền lương ngừng việc và cách giải quyết tiền lương trong trường hợp thiếu việc làm.

· Tình hình khấu trừ tiền lương của người lao động. Việc xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, trừ lương (nếu có).

· Các quy định về tiền lương đối với người lao động.

5. Bảo hiểm xã hội: (số liệu hiện tại)
· Số người thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

+ Số người đã tham gia:

+ Số người chưa tham gia, lý do?

· Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH?

· Số tiền phải nộp cho cơ quan BHXH hàng tháng, số tiền còn nợ?

· Việc thực hiện các chế độ BHXH đối với người lao động như thế nào?

· Số sổ BHXH đã được cấp, số sổ BHXH chưa được cấp. Lý do?

· Số sổ BHXH khi người lao động chấm dứt HĐLĐ với doanh nghiệp chưa trả sổ BHXH. Lý do chưa trả sổ BHXH?

6. Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)

· Nội dung TƯLĐTT đã ký; việc gởi TƯLĐTT đến các cơ quan chức năng.

· Những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật lao động (nêu số lượng và tên điều khoản có lợi).

· Việc thực hiện các nội dung TƯLĐTT đã ký.

· Doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ ăn ca cho người lao động:

+ Tổ chức nấu ăn ca cho người lao động: …… Trị giá 1 suất ăn:  …………đ

Trong đó: Người sử dụng lao động: ………….đ, người lao động: ………đ

+ Đặt suất ăn công nghiệp do các công ty cung cấp thức ăn giao hàng ngày, trị giá 1 suất ăn: ………đ

Trong đó: Người sử dụng lao động: ………….đ, người lao động: ………đ

+ Thực hiện hỗ trợ ăn ca bằng tiền cho người lao động: ………. Trị giá hỗ trợ 1 suất ăn ca: …….đ

7. Một số nội dung khác

7.1. Thực hiện quy chế đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
 - Hình thức tổ chức:………………………………………………….

- Nội dung đối thoại: …………………………………………………

- Kết quả đạt được:…………………………………………………..

- Đánh giá vai trò của các bên liên quan (BCH CĐCS, NSDLĐ, NLĐ)

7.2. Việc thực hiện phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động như thế nào (nêu rõ): đưa nội dung phúc lợi vào TƯLĐTT; tổ chức mua hoặc tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn và người lao động tiếp cận với các sản phẩm ưu đãi theo chương trình phúc lợi đoàn viên do LĐLĐ tỉnh phát động và tổ chức….

- Đánh giá vai trò của các bên liên quan (BCH CĐCS, NSDLĐ, ĐVCĐ, NLĐ) trong việc thực hiện phúc lợi đoàn viên:……………………………..
7.3. Thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn.

- Tổng Quỹ lương theo BHXH của đơn vị.

- Đơn vị đã thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn:..........

- Số còn nợ: ............
III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn tại doanh nghiệp thời gian qua và tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…
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